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YÊU CẦU: 

1.  Học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã được học

2. Làm đề cương ôn tập và nộp đề cương ôn tập theo hướng dẫn của GV.
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Câu 1: Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B. Nếu (un) là dãy số tăng thì limun = +
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C. Nếu limun = +
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và limvn = +
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thì lim(un – vn) = 0.

D. Nếu un = an  và -1 < a < 0 thì limun = 0

Câu 2: Cho dãy số (un) với 
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 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. limun = 0
B. limun = 
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D. Dãy un không có giới hạn khi 
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Câu 3: Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
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[image: image11.wmf]lim

n

ua

=

.
D. Nếu limun = 0 thì 
[image: image12.wmf]lim0

n

u

=

.

Câu 4: 
[image: image13.wmf]23

lim

21

-

+

nn

n

bằng:

A. 
[image: image14.wmf]-¥


B. 0
C. 1
D. 
[image: image15.wmf]+¥


Câu 5: 
[image: image16.wmf](

)

2

lim1

nnn

-+-

bằng:

A. 0
B. 
[image: image17.wmf]1

2

-


C. 
[image: image18.wmf]-¥


D. 1

Câu 6: 
[image: image19.wmf]23

3

3

lim

252

nn

nn

-

+-

 là:

A. 
[image: image20.wmf]1

2


B. 0
C. 
[image: image21.wmf]3

2

-


D. 
[image: image22.wmf]1

5


Câu 7: 
[image: image23.wmf]lim(37)

nn

-

là:

A. 
[image: image24.wmf]-¥


B. 1
C. 
[image: image25.wmf]7

3


D. 
[image: image26.wmf]+¥


Câu 8: 
[image: image27.wmf]lim(23)

nn

+

 là:

A. 
[image: image28.wmf]+¥


B. 0
C. 5
D. 
[image: image29.wmf]-¥


Câu 9: 
[image: image30.wmf](

)

4

lim5011

nn

--+


A. 
[image: image31.wmf]-¥


B. +
[image: image32.wmf]¥


C. 1
D. – 1

Câu 10: 
[image: image33.wmf]3

23

lim7

nn

-

 là:
A. 
[image: image34.wmf]-¥


B. +
[image: image35.wmf]¥


C. 1
D. – 1

Câu 11: 
[image: image36.wmf]3

3

lim

215

nn

n

-

+

 là:
A. 
[image: image37.wmf]1

2

-


B. 
[image: image38.wmf]3

2


C. 
[image: image39.wmf]-¥


D. +
[image: image40.wmf]¥


Câu 12:  
[image: image41.wmf]42

27

lim

35

nn

n

-+

+

 là:
A. 
[image: image42.wmf]2

3


B. 0
C. 
[image: image43.wmf]-¥


D. +
[image: image44.wmf]¥


Câu 13: 
[image: image45.wmf]2

2

21511

lim

33

nn

nn

-+

-+

 là:
A. 
[image: image46.wmf]2

3


B. 
[image: image47.wmf]2

3

-


C. 
[image: image48.wmf]-¥


D. +
[image: image49.wmf]¥


Câu 14: 
[image: image50.wmf](

)

(

)

3

32

2113

lim

75

nn

nn

+-

+-

 là:
A. -6
B. 6
C. 
[image: image51.wmf]-¥


D. +
[image: image52.wmf]¥


Câu 15: 
[image: image53.wmf](

)

22

lim231

nn

+-+

 là:
A. 2
B. 1
C. 
[image: image54.wmf]-¥


D. +
[image: image55.wmf]¥


Câu 16: 
[image: image56.wmf]1

lim

1

nn

+-

 là:
A. 0
B. 1
C. 
[image: image57.wmf]-¥


D. +
[image: image58.wmf]¥


Câu 17: 
[image: image59.wmf]311

lim

17.2

n

n

-

+

 là:
A. 0
B. 1
C. 
[image: image60.wmf]-¥


D. +
[image: image61.wmf]¥


Câu 18: 
[image: image62.wmf]1

23.53

lim

3.27.4

nn

nn

+

-+

+

 là:
A. -1
B. 1
C. 
[image: image63.wmf]-¥


D. +
[image: image64.wmf]¥


Câu 19: 
[image: image65.wmf]2

1

lim

2

nn

-+

 là:
A. 0
B. 1
C. 
[image: image66.wmf]-¥


D. +
[image: image67.wmf]¥


Câu 20: 
[image: image68.wmf]10

lim

2.43

n

-

 là:
A. 1
B. 2
C. 
[image: image69.wmf]1

2


D. 0
Câu 21: 
[image: image70.wmf]2

2sin

lim10

n

n

æö

-

ç÷

èø

 là:
A. 10
B. 8
C. 
[image: image71.wmf]-¥


D. 12
Câu 22: 
[image: image72.wmf](

)

(

)

1

13

1

lim

23.2

n

n

n

+

æö

-

ç÷

+

ç÷

ç÷

èø

 là:
A. 
[image: image73.wmf]1

2

-


B. 
[image: image74.wmf]1

3


C. 
[image: image75.wmf]1

2


D. 
[image: image76.wmf]1

3

-


Câu 23: 
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Câu 33: Kết quả nào sau đây đúng?
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Câu 36:  Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
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Câu 37: Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn hữu hạn?
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Câu 39:  Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?
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Câu 42:   Dãy số nào sau đây có giới hạn là
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Câu 43:  Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 
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Câu 44:    Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0 ?
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Câu 45:   Trong các mệnh đề sau đây, hãy chọn mệnh đề sai
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Câu 46:    Giới hạn  
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Câu 47:    Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn có tổng bằng 3 và công bội 
[image: image156.wmf]2

3

q

=


A. 
[image: image157.wmf]1

2

3

n

-

æö

ç÷

èø



B. 
[image: image158.wmf]2

3

n

æö

ç÷

èø




C. 
[image: image159.wmf]1

2

3

n

+

æö

ç÷

èø




D. 
[image: image160.wmf]2

2

3

n

+

æö

ç÷

èø


Câu 48:     Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn là
[image: image161.wmf]5

3

, tổng của ba số hạng đầu tiên của nó là 
[image: image162.wmf]39

25

. Số hạng đầu của cấp số nhân đó là

A. 
[image: image163.wmf]1

2

u

=



B. 
[image: image164.wmf]1

1

u

=




C. 
[image: image165.wmf]1

3

u

=




D. 
[image: image166.wmf]1

5

2

u

=


Câu 49: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn: 
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Câu 50:     Tính tổng: S = 1 + 
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D. Phương trình 
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Câu 124: Cho hàm số 
[image: image464.wmf]42
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 . Hàm số đã cho liên tục tại x0 = 0 khi a bằng:
A. 3
B. 2
C. 1
D. 
[image: image465.wmf]3
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Câu 125: Cho hàm số 
[image: image466.wmf]2
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 . Hàm số đã cho liên tục tại x0 = 4 khi a bằng:
A. 3
B. 0
C. 2
D. 1

Câu 126: Cho hàm số 
[image: image467.wmf]32
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  . Xác định a để hàm số liên tục tại x0 = 1
A. -5
B. 2
C. 3
D. -3

Câu 127: Cho phương trình: 
[image: image468.wmf]3
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    (1). Mệnh đề sai là:
A. Hàm số 
[image: image469.wmf]3
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 liên tục trên 
[image: image470.wmf]¡


B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng 
[image: image471.wmf](
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C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng 
[image: image472.wmf](
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D. Phương trình (1) có ít nhất 2 nghiệm trên khoảng 
[image: image473.wmf]1
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Câu 128:  Cho một hàm số [image: image474.wmf] xác định trên khoảng (a;b). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

    A. Nếu hàm số [image: image475.wmf] liên tục trên đoạn [image: image476.wmf] và 
[image: image477.wmf]().()0
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 thì phương trình [image: image478.wmf] có nghiệm trong khoảng [image: image479.wmf].



B. Nếu phương trình [image: image480.wmf] có nghiệm trong khoảng [image: image481.wmf] thì hàm số [image: image482.wmf]  liên tục trên khoảng [image: image483.wmf]

C.  Nếu [image: image484.wmf] liên tục trên đoạn 
[image: image485.wmf][
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  thì pt [image: image486.wmf]  có nghiệm trên khoảng [image: image487.wmf].


D. Nếu [image: image488.wmf] thì phương trình [image: image489.wmf] có ít nhất một nghiệm trong khoảng [image: image490.wmf].
Câu 129:  Cho các hàm số: (I) y = sinx ;`(II) y = cosx ;  (III) y = tanx ; (IV) y = cotx

Trong các hàm số sau hàm số nào liên tục trên R

A. (I) và (II)

                                B. (III) và IV)


C. (I) và (III) 

                     D. (I0, (II), (III) và (IV)

Câu 130:   Cho hàm số f(x) chưa xác định tại x = 0: 
[image: image491.wmf]2
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. Để f(x) liên tục tại x = 0, phải gán cho f(0) giá trị bằng bao nhiêu?

A. -3

B. -2

C. -1

D. 0

Câu 131:   Cho hàm số f(x) chưa xác định tại x = 0: 
[image: image492.wmf]32
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. Để f(x) liên tục tại x = 0, phải gán cho f(0) giá trị bằng bao nhiêu?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 132:   Cho hàm số: 
[image: image493.wmf]2
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  , để f(x) liên tục tại điêm x0 = 1 thì a bằng?

A. 0

B. +1

C. 2

D. -1
Câu 133:   Cho hàm số: 
[image: image494.wmf]3
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  để f(x) liên tục tại điêm x0 = 2 thì a bằng ?


A. 4
B. 6
C. 8
D. Không có giá trị a

Câu 134:   Hàm số 
[image: image495.wmf]2
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 Giá trị m để f(x) liên tục tại x=1 là:


A. 
[image: image496.wmf]{

}

0;1

m

Î


B. 
[image: image497.wmf]{

}

0;1

m

Î-


C. m=1
D. m=0

Câu 135:   Hàm số nào sau đây liên tục tại x=2 ?


A. 
[image: image498.wmf]2
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B. 
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D. 
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Câu 136:   Cho hàm số: 
[image: image502.wmf]2
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  , để f(x) liên tục trên toàn trục số thì a bằng?

       A. -2

B. -1

C. 0

D. 1
Câu 137:   Cho hàm số: 
[image: image503.wmf]2
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  để f(x) liên tục trên R thì a bằng?

      A. 2

B. 4

C. 3

D. 
[image: image504.wmf]3
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Câu 138. Hàm số 
[image: image505.wmf]3
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A. Không liên tục trên 
[image: image506.wmf]¡


 
 
B. Liên tục tại x=0 và x=2      

C. Liên tục tại x=0 và x=1
 
           D. Liên tục tại x=0 và x= -1

Câu 139:   Cho phương trình 
[image: image507.wmf]3
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. Xét phương trình: f(x) = 0  (1) trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

A. (1) Vô nghiệm



B. (1) có nghiệm trên khoảng (1; 2)

C. (1) có 4 nghiệm trên R


D. (1) có ít nhất một nghiệm 

Câu 140. Xét hai câu sau:

(1) Phương trình
[image: image508.wmf]3
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[image: image509.wmf](
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(2) Phương trình
[image: image510.wmf]3
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 có ít nhất một nghiệm dương bé hơn 1

Trong hai câu trên:

A. Chỉ có (1) sai
 B. Cả hai câu đều đúng 
C. Chỉ có (2) sai
D. Cả hai câu đều sai

Câu 141:   Cho hàm số 
[image: image511.wmf](

)

2

10

10

410

xkhix

fxkhix

xkhix

ì

->

ï

==

í

ï

+<

î

 .Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng 
[image: image512.wmf](
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B. Hàm số đã cho liên tục tại 
[image: image513.wmf]2
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C. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng 
[image: image514.wmf][
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D. Hàm số gián đoạn tại 
[image: image515.wmf]0
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Câu 142: Cho hàm số 
[image: image516.wmf]2
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Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Hàm số y = ax + 2 liên tục với mọi giá trị 
[image: image517.wmf]1
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B. Hàm số liên tục tại x = 1 với a = -3

C. Với x < 1 hàm số f(x) = 
[image: image518.wmf]2
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 liên tục

D. Hàm số liên tục tại x = 1 với mọi a thuộc 
[image: image519.wmf]¡


II- ĐẠO HÀM
Câu 1:  Số gia của hàm số [image: image521.png]


, ứng với: [image: image523.png]


 và [image: image525.png]


 là:

A. 19

B. -7

C. 7

D. 0



Câu 2: Số gia của hàm số [image: image527.png]f(x) =




 theo [image: image528.png]


 và [image: image530.png]


 là:

A. [image: image532.png]2x+ A,




B. [image: image534.png]A (x+4,)





C. [image: image536.png]A.(2x+A)




D. [image: image538.png]2xA,






Câu 3:  Số gia của hàm số [image: image540.png]


 ứng với số gia [image: image542.png]


 của đối số tại [image: image544.png]


 là:

A. [image: image546.png]= 2
~(8,)7 +4,




B. [image: image548.png]S8





C. [image: image550.png](807 =4y




D. [image: image552.png]Lea?
S(A)7 =4, +1






Câu 4: Một chất điểm chuyển động có phương trình [image: image554.png]


 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm [image: image556.png]


 (giây) bằng:

A. [image: image558.png]2m/s




B. [image: image560.png]5m/s




C. [image: image562.png]6m/s




D. [image: image564.png]3m/s






Câu 5: : Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình [image: image566.png]Q=5t+3



 thì cường độ dòng điện tức thời tại điểm [image: image568.png]


 bằng:

A. 15(A)
B. 8(A)
C. 3(A)
D. 5(A)


Câu 6: Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động [image: image570.png]


, [image: image572.png]9,8m/s?




 và t tính bằng s. Vận tốc tại thời điểm [image: image574.png]


 bằng:

A. [image: image576.png]49 m/s





B. [image: image578.png]25 m/s





C. [image: image580.png]20 m/s





D. [image: image582.png]18 m/s






Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 8.  Đạo hàm của biểu thức 
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Câu 9. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 10.Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 11.  Hàm số 
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Câu 12.  Đạo hàm của hàm số 
[image: image608.wmf]2
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A. 2x + 1                 
         B. 
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Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 14. Hàm số nào sau đây có đạo hàm 
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Câu 15. Hàm số 
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Câu 16. Đạo hàm của hàm số y = tg3x bằng:

A. 
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Câu 17.  Cho hàm số : 
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Câu 18. Đạo hàm của hàm số 
[image: image637.wmf]cossin2
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A. 
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C. 
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[image: image641.wmf]sincos2

xxx

--+

.

Câu 19. Cho f(x) = sin2x – cos2 x + x. Khi đó f’(x) bằng:

A. 1- sinx.cosx
  B. 1- 2sin2x


C. 1+ 2sin2x


D. -1 – 2sin2x

Câu 20. Đạo hàm của hàm số 
[image: image642.wmf]cot
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Câu 21. Đạo hàm của hàm số y = 1 - cot2x bằng:

A. -2cotx                   
  B. -2cotx(1+cot2x)          
C. 
[image: image647.wmf]3
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D. 2cotgx(1+cot2x)

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 23.   Đạo hàm của hàm số sau: 
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 là:
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Câu 24. Cho hai hàm số 
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Câu 25. Cho hàm số 
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().

yfxx

==

 Giải phương trình 
[image: image665.wmf]'()3.

fx

=


A.
[image: image666.wmf]1;1.

xx

==-


B.
[image: image667.wmf]1

x

=


C.
[image: image668.wmf]1

x

=-


D.
[image: image669.wmf]3

x

=


Câu 26. Cho hàm số
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[image: image674.wmf]1
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C. 
[image: image675.wmf]0
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D. 
[image: image676.wmf]0
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Câu 27.  Hàm số 
[image: image677.wmf]1
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 có đạo hàm tại 
[image: image678.wmf]'(4)
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 là:

A.
[image: image679.wmf]9
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    B. 
[image: image680.wmf]17
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C. 
[image: image681.wmf]17
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D. 
[image: image682.wmf]5
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Câu 28.  Hàm số 
[image: image683.wmf]32
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[image: image684.wmf]'0
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 tại các điểm sau đây:

A. x = 0 hoặc x = 1.   
    B. x = - 1 hoặc x = - 5/2.    C. 
[image: image685.wmf]1
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 hoặc x = 5/2.     
D. x = 0.

Câu 29.  Cho hàm số 
[image: image686.wmf]()2
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[image: image687.wmf](2)
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C. 
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D. 
[image: image690.wmf]22
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Câu 30. Cho
[image: image691.wmf]2
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[image: image692.wmf]'(2).

f


A.
[image: image693.wmf]3
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B.
[image: image694.wmf]5
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C.
[image: image695.wmf]1


D.
[image: image696.wmf]0


Câu 31. Cho hàm số 
[image: image697.wmf]32
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Câu 32. Cho hàm số 
[image: image704.wmf]3
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 . Khi đó :

A. f’(0) = -1            

B. f’(1) =   
[image: image705.wmf]3
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C. f(0) = 0                  

D. f(1) =
[image: image706.wmf]1
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Câu 33.  Cho hàm số 
[image: image707.wmf]4
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A. 
[image: image708.wmf]5
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B. 
[image: image709.wmf]1
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C. 
[image: image710.wmf]9
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D. 2

Câu 34. Tính 
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A. 
[image: image713.wmf]1
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B.  0



C. 
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D. 
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Câu 35. Cho hàm số: 
[image: image716.wmf]232

1

(1)(1)21

3

ymxmxx

=-+--+

 . Giá trị  m để  y’ - 2x-2 >0  với mọi thuộc R.

A. Không tồn tại m       
B. 
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Câu 36. Cho hàm số 
[image: image720.wmf](
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. Nghiệm của bất phương trình 
[image: image721.wmf](
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Câu 37. Cho hàm số 
[image: image726.wmf](
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Câu 38. Cho hàm số  
[image: image732.wmf]2

cos2

yx

=

. Số nghiệm của phương trình y’=0 trên 
[image: image733.wmf]0;
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 là

A. 8.



B. 4.



C. 2. 



D. Vô số nghiệm.

Câu 39.  Cho hàm số : 
[image: image734.wmf]42
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A.
[image: image735.wmf](;1)(0;1)
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Câu 40. Cho hàm số : 
[image: image739.wmf]2
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[image: image740.wmf](2)'(2)
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 bằng:

A. - 1                   

B. 1                     

C.  0                           

D. -7      

Câu 41. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 – 3x tại điểm M(1; - 2) có hệ số góc k là

A. k = -1.


B. k = 1 . 


C. k = -7. 


D. k = -2 

Câu 42. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số [image: image742.png]


 tại điểm M(-2; 8) là:

A. 12



B. -12



C. 192



D. -192

Câu 43. Nếu đồ thị hàm số  y = x3 - 3x (C) có tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 3x – 10 thì số tiếp tuyến của (C) là

A. 2.



B. 1. 



C. 3. 



D. 0. 

Câu 44. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image743.wmf]1
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 tại điểm A(2; 3) là

A.y = - 2x + 7.       

 B.  y = 2x - 1. 

C. y = 
[image: image744.wmf]2
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x +4.


D.y = -2x +1. 

Câu 45. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  y = x4  - 2x2 + m  (với m là tham số) tại điểm có hoành độ x0 = -1 là đường thẳng có phương trình

A. y =  m -1.


B. x = m -1.   


 C. y  = 0. 


D.y = m - 3. 

Câu 46.  Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  y = x3 – 3x2 + 2  tại điểm (- 1; -2) là:

A. 9



B. -2



C. y = 9x + 7


D. y = 9x - 7

Câu 47. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image745.wmf]42
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tại điểm có hoành độ x0 = - 1 bằng:

A. -2                              

B. 2                          

C.0                                 
D. Đáp số khác

Câu 48.Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
[image: image746.wmf]2
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tại điểm 
[image: image747.wmf](1;1).
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       C.
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[image: image751.wmf]56
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Câu 49. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image752.wmf]1
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tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung  bằng:

A. -2                              
B. 2                          

C.1                                 
D. -1

Câu 50. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image753.wmf]4
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tại điểm có hoành đo x0 = - 1 có phương trình là:

 A. y = -x - 3                
B.y= -x + 2              

C. y= x -1                     
D. y = x + 2

Câu 51. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image754.wmf]x
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 tại điểm A(
[image: image755.wmf]2

1

; 1) có phương trình là:

A. 2x – 2y  = - 1              
B. 2x – 2y  = 1           

C.2x +2 y = 3                   
D. 2x + 2y  = -3 

Câu 52. Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số 
[image: image756.wmf]2
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 bằng:
A. -1                           

 B. 0                          

C.1                                 
D. Đáp số khác

Câu 53. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image757.wmf]2
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tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung có  phương trình là:

 A. y =  x - 1              

B.y= x + 1               

C. y= x                           
D. y = -x

Câu 54. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
[image: image758.wmf]3
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có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là:

 A. y+16 = -9(x + 3)      
B.y-16= -9(x – 3)      

C. y-16= -9(x +3)     

D. y = -9(x + 3)

Câu 55. Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số
[image: image759.wmf]3
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tại điểm 
[image: image760.wmf](2;8).
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 Tìm hệ số góc của (d)
A.
[image: image761.wmf]11
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B.
[image: image762.wmf]6


C.
[image: image763.wmf]11




D.
[image: image764.wmf]12
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Câu 56. Cho hàm số
[image: image765.wmf]32
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có đồ thị (C) Có bao nhiêu tiếp tuyến của 
[image: image766.wmf]()

C

đi qua điểm 
[image: image767.wmf]A(0;2)


A. 
[image: image768.wmf]1


B.
[image: image769.wmf]3


C.
[image: image770.wmf]4




D.
[image: image771.wmf]2


Câu 57. Cho hàm số 
[image: image772.wmf]21
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 Tiếp tuyến của (C)  song song với đường thẳng  y = -3x có phương trình là 

A.
[image: image773.wmf]32; 3–2
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B. 
[image: image774.wmf]31; 311
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C. 
[image: image775.wmf]35; 3–5
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D. 
[image: image776.wmf]310; 3–4
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Câu 58. Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là:

A. 12                             
B.- 6                             
C. -1                                    
D. 5

Câu 59. Cho hàm số 
[image: image777.wmf](
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x

là:  


A.  
[image: image781.wmf]0

0

x

=

    


B. 
[image: image782.wmf]0

2

x

=-

  


C. 
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Câu 60. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image785.wmf]1
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 cắt trục hoành tại 
[image: image786.wmf]A

 cắt trục tung tại 
[image: image787.wmf]B

 sao cho 
[image: image788.wmf]3

OAOB

=

là

A. 
[image: image789.wmf]11117

;

3633

yxyx

=+=+



B. 
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Câu 61. Cho hàm số
[image: image793.wmf]1

1

x

y

x

+

=

-

 (C). Xác định m để đường thẳng d: 
[image: image794.wmf]2
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B  sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau

A. 
[image: image795.wmf]2.
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B. 
[image: image796.wmf]2.
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Câu 62.  Vi phân của hàm số [image: image800.png]y =5x*—3x+1



 là:

A. [image: image802.png]



B. [image: image804.png]



C. [image: image806.png]dy = 20x%dx





D. [image: image808.png]






Câu 63: Vi phân của hàm số [image: image810.png]sin3x




 là:

A. [image: image812.png]dy = —3cos3xdx




B. [image: image814.png]dy = 3sin3xdx




C. [image: image816.png]dy = 3cos3xdx




D. [image: image818.png]dy = —3sin3xdx






Câu 64:  Cho [image: image820.png]


. Tính [image: image822.png]



A. 623088
B. 622008
C. 623080
D. 622080


Câu 65: Đạo hàm cấp hai của hàm số [image: image824.png]y = sin’x



 là:

A. [image: image826.png]v '= 2cos2x






B. [image: image828.png]v

—2sin2x




C. [image: image830.png]v

—2cos2x






D. [image: image832.png]v

2sin2x






Câu 66: Hàm số nào sau đây có đạo hàm cấp hai là [image: image834.png]6x



:

A. [image: image836.png]



B. [image: image838.png]




C. [image: image840.png]




D. [image: image842.png]






Câu 67: Đạo hàm cấp hai của hàm số [image: image844.png]


 là:

A. [image: image846.png]



B. [image: image848.png]-1
41—





C. [image: image850.png]




D. [image: image852.png]






Câu 68: Đạo hàm cấp hai của hàm số [image: image854.png]v =sinx + cosx +tanx



 là:

A. [image: image856.png]—sinx —cosx +2tanx (1 —tan’x)





B. [image: image858.png]—sinx +cosx +2tanx (1 +tan’x)




C. [image: image860.png]—sinx —cosx +2tanx (1 +tan’x)





D.[image: image862.png]inx — cosx — 2tanx (1 + tan’x)





Câu 69: Một vật chuyển động với phương trình [image: image864.png]


, trong đó [image: image866.png]t = 0



, [image: image867.png]


 tính bằng [image: image868.png]


, [image: image870.png]S(t)



 tính bằng [image: image872.png]


. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11.

A.[image: image874.png]11m/s?





B.[image: image876.png]12m/s?





C.[image: image878.png]13m/s?





D. [image: image880.png]14m/s*






Câu 70: Tính giá trị biểu thức [image: image882.png]A=y +vy



 biết [image: image884.png]3sin(t+4) +2cos(t+4)



.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Câu 71: Tính [image: image886.png]


 biết [image: image888.png]


.

A. 4320
B. 2160
C. 1080
D. 540


Câu 72: Với [image: image890.png]= oxt —2x% + 2x +2009x — 2008




, tập nghiệm của bất phương trình [image: image892.png]


 là:

A. [image: image894.png]




B. [image: image895.png]




C. Vô nghiệm

D. Phương án khác


Câu 73: Cho [image: image897.png]V2x—x2




, tính giá trị biểu thức [image: image899.png]


.

A. 1

B. 0

C. -1

D. Đáp án khác



Câu 74: Một vật chuyển động với phương trình [image: image901.png]


, trong đó [image: image903.png]t = 0



, [image: image904.png]


 tính bằng [image: image905.png]


, [image: image907.png]S(t)



 tính bằng [image: image909.png]


. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11.

A.[image: image911.png]11m/s?





B.[image: image913.png]12m/s?





C.[image: image915.png]13m/s?





D. [image: image917.png]14m/s*






Câu 75: Tính giá trị biểu thức [image: image919.png]A=y +vy



 biết [image: image921.png]3sin(t+4) +2cos(t+4)



.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3



Câu 76: Giải phương trình [image: image923.png]


 với [image: image925.png]1 2 3.2
J00s 3x — Isin 3x — 3x 4 4x.




 được nghiệm là:

A. [image: image927.png]



 


B.[image: image929.png]x=n+k2n






C. [image: image931.png]




D. [image: image933.png]





Câu 77: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image934.wmf]3
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có hệ số góc k = -9,có phương trình là: 

 A. y+16 = -9(x + 3)               B. y-16= -9(x – 3)          C. y-16= -9(x +3)          D. y = -9(x + 3)

Câu 78 : Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là:
A. 12                             B.- 6                             C. -1                                    D. 5
Câu 79: Cho hàm số  
[image: image935.wmf]21

2

x

y

x

-

=

-

 . PT tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 0 là: 

A.  
[image: image936.wmf]31
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          B. 
[image: image937.wmf]31
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               C. 
[image: image938.wmf]31
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                   D. 
[image: image939.wmf]31
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Câu 80: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image940.wmf]42
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tại điểm có hoành độ x0 = - 1 bằng: 

            A. -2                              B. 2                          C. 0                                 D. Đáp số khác

Câu 81: Cho hàm số 
[image: image941.wmf](
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. Tiếp tuyến của 
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vuông góc với đường thẳng 
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 tại tiếp điểm có hoành độ 
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Câu 82:  Cho (Cm):y=
[image: image949.wmf]32
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[image: image950.wmf]Î

(Cm) có hoành độ là -1. Tìm m để tiếp tuyến tại A song song với (d):y= 5x ?

      A.m= -4                             B.m=4                                  C.m=5                                 D.m= -1

Câu 84:  Tìm M trên (H):y= 
[image: image951.wmf]x1
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 sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với (d):y=x+2007?

A.(1;-1) hoặc (2;-3)           B.(5;3) hoặc (2;-3)              C.(5;3) hoặc  (1;-1)       D.(1;-1) hoặc (4;5)
Câu 85: Cho hàm số y = sin2x. Hãy chọn câu đúng

A. 4y – y’’ = 0                B. 4y + y’’ = 0                               C. y = y’.tan2x                         D. y2 + (y’)2 = 4

Câu 86: Cho hàm số 
[image: image952.wmf]2
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 . Xét 2 quan hệ

I. y.y’ = 2x                                  II. y2. y’’ = y’

Quan hệ nào đúng

A. Chỉ (I)         B. Chỉ (II)                           C. Cả hai đều đúng                         D. Cả hai đều sai

Câu 87: Cho hàm số y = f(x) = (x-1)2. Biểu thức nào là vi phân của hàm số f?

A. dy = 2(x – 1)dx            B. dy = (x – 1)2dx            C. dy = 2(x-1)                       D. dy = (x-1)dx

Câu 88: Cho hàm số y = f(x) = sinx. Hãy chọn câu sai

A. 
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Câu 90: Nếu 
[image: image958.wmf]2

()

3x1

x

fx

-

=

+

 thì f’’(x) là biểu thức nào sau đây

A. 
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Câu 91: Nếu 
[image: image963.wmf]2

()2x3

fxx

=++

  thì f’’(x) là biểu thưucs nào sau đấy?

A. 
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Câu 92: Cho chuyển động thẳng xá định bởi phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + 2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0 hoặc t = 2

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2s là v = 18m/s

C. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 3s là a = 12m/s2
D. Gia tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0

Câu 93: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = t3 – 3t2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Vận tốc của chuyển động bằng  khi t = 3s là v = 12m/s

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2s là v = 24m/s

C. Gia tốc của chuyển động khi  t = 4s là a = 18m/s2
D. Gia tốc của chuyển động bằng  khi t = 4s là 9m/s2
Câu 94: Vi phân của y = cot(2017x) là

A. dy = -2017cot(2017x) dx                       B. 
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Câu 95: Cho hàm số 
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 . Vi phân của hàm số là
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Câu 96: Cho hàm số 
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 . Vi phân của hàm số tại x=-3 là

A. 
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Câu 97: Vi phân của y = tan5x là

A. 
[image: image979.wmf]2

5x

x

cos5x

dyd

=

    B. 
[image: image980.wmf]2

5

x

sin5x

dyd

=-

     C. 
[image: image981.wmf]2

5

x

cos5x

dyd

=

     D. 
[image: image982.wmf]2

5

x

cos5x

dyd

=-


Câu 98: Vi phân của hàm số 
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Câu 99: Cho hàm số 
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 . Vi phânc ủa hàm số là

A. 
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Câu 100: Cho hàm số y = x.sinx. Tìm hệ thức đúng

A. y’’ + y = - 2cosx                   B. y’’ – y’ = 2cosx                C. y’’ + y’ = 2cosx                 D. y’’ + y = 2cosx
II- HÌNH HỌC
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?

A. Nếu trong ba vectơ 
[image: image994.wmf]a
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 có một vectơ –không thì ba vectơ đó đồng phẳng

B.Nếu trong ba vectơ 
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 có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng

C.Nếu giá của ba vectơ 
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 cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng

D.Nếu giá của ba vectơ 
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 cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng

Câu 2. Cho tứ diện ABCD. Đặt 
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 . Gọi M là trung điểm của BC. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào ĐÚNG?

A.
[image: image1009.wmf]1

(2)

2

DMacb

=+-

uuuurrrr


B.
[image: image1010.wmf]1

(2)

2

DMbca

=+-

uuuurrrr


C.
[image: image1011.wmf]1

(2)

2

DMabc

=+-

uuuurrrr


D.
[image: image1012.wmf]1

(2)

2

DMabc

=+-

uuuurruurr


Câu 3. Cho tứ diện ABCD. Đặt 
[image: image1013.wmf]ABa

=

uuurr

 ,
[image: image1014.wmf]ACb

=

uuurr

 , 
[image: image1015.wmf]ADc

=

uuurr

 . Gọi M là trung điểm của BC. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào ĐÚNG?

A.
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Câu 4. Cho hình hộp
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Câu 5. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào ĐÚNG?

A.
[image: image1025.wmf]1
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Câu 6. Cho hình hộp
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B. 
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 đồng phẳng

Câu 7. Cho chóp S.ABCD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào ĐÚNG?

A. Nếu ABCD là hình bình hành thì 
[image: image1034.wmf]SBSDSASC
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B. Nếu 
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thì ABCD là hình bình hành

C. Nếu 
[image: image1036.wmf]22

SBSDSASC

+=+

uuruuuuruuruur

thì ABCD là hình thang

D. Nếu ABCD là hình thang thì 
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Câu 8. Cho hình hộp
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. Chọn đẳng thức SAI?
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Câu 9. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trung điểm của AB,CD và G là trung điểm của  MN. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào SAI?

A.
[image: image1043.wmf]0
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Câu 10. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Từ 
[image: image1047.wmf]3
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B. A. Từ 
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C. Vì 
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nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng

D. Nếu 
[image: image1052.wmf]1
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thì B là trung điểm của đoạn AC

Câu 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây

A. Vì 
[image: image1053.wmf]0
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 nên N là trung điểm của đoạn MP

B. Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điểm O bất kì ta có : 
[image: image1054.wmf](
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C. Từ hệ thức : 
[image: image1055.wmf]28
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 ta suy ra ba vectơ 
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 đồng phẳng

D. Vì 
[image: image1057.wmf]0
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nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng

Câu 12. Mỗi khẳng định sau đây là đúng hay sai?

a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau?

A. Đúng

B. Sai

b) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau?

A. Đúng

B. Sai

Câu 13. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào ĐÚNG?

A. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.

B. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thăng c thì a vuông góc với c.

C. Cho ba đường thăng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì d song song với b hoặc c

D. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a, b).

Câu 14. Mệnh đề nào sau đây là ĐÚNG?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường còn lại.

Câu 15.Cho hình chóp S. ABC có SA = SB = SC và 
[image: image1058.wmf]·
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. Hãy xác định góc giữa các cặp véc-tơ sau?

a) 
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b) 
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c) 
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Câu 16. Trong không gian cho 2 tam giác đều ABC và ABC’ có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC’, C’A.

a) Xác định góc giữa 
[image: image1074.wmf]AB,CC'
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b) Tứ giác MNPQ là hình gì?

A. Hình thang


B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 17. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC’D’ có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm O và O’.

a) Xác định góc giữa 
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b) Tứ giác CDD’C’ là hình gì?

A. Hình thang


B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 18. Cho 
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 bằng 120o. Chọn khẳng định sai.

A. 
[image: image1087.wmf]|ab|19

+=

rr


B. 
[image: image1088.wmf]|ab|7

-=

rr




C. 
[image: image1089.wmf]|a2b|9

+=

rr




D. 
[image: image1090.wmf]|a2b|139

-=

rr


Câu 19. Cho hai véc-tơ 
[image: image1091.wmf]|a|4,|b|3,|ab|4

==-=

rrrr

. Gọi 
[image: image1092.wmf]a

 là góc giữa hai véc-tơ 
[image: image1093.wmf]a,b

rr

. Chọn khẳng định đúng?

A.
[image: image1094.wmf]3

cos

8

a=



B. 
[image: image1095.wmf]1

cos

3

a=




C.
[image: image1096.wmf]o

60

a=




D. 
[image: image1097.wmf]o

30

a=


Câu 20. Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa AB và CD bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image1098.wmf]o

45



B. 
[image: image1099.wmf]o

60





C. 
[image: image1100.wmf]o

30




D. 
[image: image1101.wmf]o

90


Câu 21. Khẳng định :”Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt trong mặt phẳng (P) thì nó vuông góc với mặt phẳng (P)” có đúng không?

A. Đúng





B. Sai

Câu 22. Cho hai đường thẳng a, b và mp (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Nếu 
[image: image1102.wmf]//(P)

a

 và 
[image: image1103.wmf](P)

b

^

 thì 
[image: image1104.wmf]ba

^


A. Đúng 

B. Sai

b. Nếu 
[image: image1105.wmf]//(P)

a

 và 
[image: image1106.wmf]ba

^

 thì 
[image: image1107.wmf](P)

b

^


A. Đúng 

B. Sai

c. Nếu 
[image: image1108.wmf]//(P)

a

 và 
[image: image1109.wmf]//

ab

 thì 
[image: image1110.wmf]//(P)

b


A. Đúng 

B. Sai

d. Nếu 
[image: image1111.wmf]()

a

a

^

 và 
[image: image1112.wmf]ba

^

 thì 
[image: image1113.wmf]//()

b

a


A. Đúng 

B. Sai

Câu 23. Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc và 
[image: image1114.wmf]ABa

=

 , 
[image: image1115.wmf]BCb

=

 , 
[image: image1116.wmf]CDc

=


a. Tính độ dài AD

A. 
[image: image1117.wmf]222

abc

++



B. 
[image: image1118.wmf]222

abc

-+



C. 
[image: image1119.wmf]222

abc

+-



D. 
[image: image1120.wmf]222

abc

-++


b. Chỉ ra điểm cách đều A, B, C, D.

A. Trung điểm của AB
B. Trung điểm của AD        C. Trung điểm của AC
D. Trung điểm của BC

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình chữ nhật, 
[image: image1121.wmf]()

SAABCD

^

. Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông ?

A.
[image: image1122.wmf]SAB

D



B.
[image: image1123.wmf]SBC

D


C.
[image: image1124.wmf]SCD

D



D.
[image: image1125.wmf]SBD

D


Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình thoi tâm O, 
[image: image1126.wmf]()

SAABCD

^

. Chọn khẳng định SAI :

A. 
[image: image1127.wmf]SABD

^



B.
[image: image1128.wmf]SCBD

^


C.
[image: image1129.wmf]SOBD

^



D.
[image: image1130.wmf]ADSC

^


Câu 26.Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình thoi SA = SC. Chọn khẳng định ĐÚNG :

A. 
[image: image1131.wmf]()

ACSBD

^



B.
[image: image1132.wmf]()

BDSAC

^


C.
[image: image1133.wmf](A)

SOBCD

^



D.
[image: image1134.wmf]()

ABSAD

^


Câu 27.Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình bình hành, tam giác SAB vuông tại A, tam giác SCD vuông tại D. Chọn khẳng định SAI :

A. 
[image: image1135.wmf]()

ABSAD

^



B.AC = BD

C. 
[image: image1136.wmf](A)

SOBCD

^



D. ABCD là hình chữ nhật
Câu 28. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều 
[image: image1137.wmf](ABC)

SA

^

. Gọi (P) là mặt phẳng qua B và vuông góc với SC. Thiết diện của (P) và hình chóp S. ABC  là :

A. Hình thang vuông

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Tam giác cân

Câu 29. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh 12. Gọi (P) là mp qua B và vuông góc với AD. Thiết diện của (P) và hình chóp có diện tích bằng bao nhiêu ?

A. 40

B. 
[image: image1138.wmf]362



C. 
[image: image1139.wmf]363



D. 36

Câu 30. Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng (P) qua trung điểm M của AB và vuông góc  với SB. Mp (P) cắt AC, SC, SB  theo thứ tự tại N, P, Q. Tứ giác MNPQ là hình gì ?

A.Hình bình hành

B. Hình chữ nhật

C.Hình thang cân 

D.Hình thang vuông 

Câu 31. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi 
[image: image1140.wmf]a

 là góc giữa đường thẳng AB và mp (BCD). Chọn khẳng định ĐÚNG ?

A.
[image: image1141.wmf]3

cos

2

a

=


B. 
[image: image1142.wmf]3

cos

3

a

=


C.
[image: image1143.wmf]3

cos

4

a

=



D.
[image: image1144.wmf]cos0

a

=


Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với mp (ABCD), 
[image: image1145.wmf]6

SAa

=

 . Gọi 
[image: image1146.wmf]a

 là góc giữa SC và mp (ABCD). Chọn khẳng định ĐÚNG ?

A.
[image: image1147.wmf]0

45

a

=


B. 
[image: image1148.wmf]0

60

a

=


C.
[image: image1149.wmf]3

cos

3

a

=



D.
[image: image1150.wmf]0

30

a

=


Câu 33. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với mp (ABCD), 
[image: image1151.wmf]6

SAa

=

 . Gọi 
[image: image1152.wmf]a

 là góc giữa SC và mp (SAB). Chọn khẳng định ĐÚNG ?

A.
[image: image1153.wmf]1

tan

8

a

=



B.
[image: image1154.wmf]1

tan

6

a

=



C. 
[image: image1155.wmf]1

tan

7

a

=



D.
[image: image1156.wmf]0

30

a

=


Câu 34.Cho hình lập phương ABCD. A ‘B’C’D’. Gọi 
[image: image1157.wmf]a

 là góc giữa AC’ và mp (ABCD). Chọn khằng định ĐÚNG ?

A.
[image: image1158.wmf]1

tan

2

a

=



B.
[image: image1159.wmf]0

30

a

=



C.
[image: image1160.wmf]0

45

a

=



D.
[image: image1161.wmf]2

tan

3

a

=


Câu 35. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 

A. Đúng




B. Sai

b) Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì vuông góc nhau.

A. Đúng




B. Sai

Câu 36. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Qua một đường thẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phăng cho trước.

A. Đúng




B. Sai

b) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước.

A. Đúng




B. Sai

c) Các mặt phẳng cùng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước thì luôn đi qua một đường thẳng cố định

A. Đúng




B. Sai

Câu 37. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hình lăng trụ có hai mặt bên là hình chữ nhật thì là lăng trụ đứng.

A. Đúng




B. Sai

b) Hình chóp có đáy là đa giác đều và ba cạnh bên bằng nhau thì đó là hình chóp đều.

A. Đúng




B. Sai

Câu 38. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

C. Hai mặt phẳng 
[image: image1162.wmf]()

a

 và 
[image: image1163.wmf]()

b

vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Với mỗi điểm A thuộc 
[image: image1164.wmf]()

a

 và một điểm B thuộc 
[image: image1165.wmf]()

b

thì ta có đường thẳng AB vuông góc với d.

D. Nếu hai mặt phẳng 
[image: image1166.wmf]()

a

 và 
[image: image1167.wmf]()

b

vuông góc với mặt phẳng 
[image: image1168.wmf]()

g

 thì giao tuyến d của 
[image: image1169.wmf]()

a

 và 
[image: image1170.wmf]()

b

nếu có sẽ vuông góc với 
[image: image1171.wmf]()

g


Câu 39. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào dúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D. Một mặt phẳng 
[image: image1172.wmf]()

a

và một đường thẳng a không thuộc 
[image: image1173.wmf]()

a

 cùng vuông góc với đường thẳng b thì 
[image: image1174.wmf]()

a

song song với a.

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a.

a) Góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SBD) là?

A. 
[image: image1175.wmf]o

30



B. 
[image: image1176.wmf]o

45





C. 
[image: image1177.wmf]o

60





D. 
[image: image1178.wmf]o

90


b) Tam giác SBD là tam giác gì? Chọn đáp án đúng nhất.

A. Tam giác vuông
B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông cân

D. Tam giác đều

Câu 41. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của đáy.

a) Độ dài đoạn SO bằng?

A. 
[image: image1179.wmf]a

2





B. 
[image: image1180.wmf]a2

2





C. 
[image: image1181.wmf]a3

2




D. 
[image: image1182.wmf]a3

3


b) Gọi M là trung điểm của đoạn SC. Góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (SAC) bằng?

A. 
[image: image1183.wmf]o

30



B. 
[image: image1184.wmf]o

45





C. 
[image: image1185.wmf]o

60





D. 
[image: image1186.wmf]o

90


c) Độ dài đoạn OM?

A. 
[image: image1187.wmf]a

2





B. 
[image: image1188.wmf]a2

2





C. 
[image: image1189.wmf]a3

2




D. 
[image: image1190.wmf]a3

3


d) Góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABCD)?

A. 
[image: image1191.wmf]o

30



B. 
[image: image1192.wmf]o

45





C. 
[image: image1193.wmf]o

60





D. 
[image: image1194.wmf]o

90


Câu 42. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I cạnh a và có góc 
[image: image1195.wmf]µ

o

A60

=

, 
[image: image1196.wmf]a6

SC

2

=

  và SC vuông góc với mp (ABCD).

a) Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SAC) bằng?

A. 
[image: image1197.wmf]o

30



B. 
[image: image1198.wmf]o

45





C. 
[image: image1199.wmf]o

60





D. 
[image: image1200.wmf]o

90


b) Trong tam giác SCA kẻ IK vuông góc với SA tại K. Độ dài IK bằng?

A. 
[image: image1201.wmf]a

2





B. 
[image: image1202.wmf]a2

2





C. 
[image: image1203.wmf]a3

2




D. 
[image: image1204.wmf]a

3


c) Số đo góc 
[image: image1205.wmf]·

BKD

?

A. 
[image: image1206.wmf]o

30



B. 
[image: image1207.wmf]o

45





C. 
[image: image1208.wmf]o

60





D. 
[image: image1209.wmf]o

90


Câu 43. Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa (ABC) và (ABD) bằng 
[image: image1210.wmf]a

. Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1211.wmf]o

60

a=



B. 
[image: image1212.wmf]1

cos

4

a=



 C. 
[image: image1213.wmf]1

cos

5

a=



D. 
[image: image1214.wmf]1

cos

3
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Câu 44. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2AB. Gọi 
[image: image1215.wmf]a

là góc giữa (SAB) và (ABC). Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1216.wmf]1

cos

35

a=



B. 
[image: image1217.wmf]1

cos

25

a=



C. 
[image: image1218.wmf]1

cos

45

a=


 D. 
[image: image1219.wmf]o

60

a=


Câu 45. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có SA = AB. Gọi 
[image: image1220.wmf]a

là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD). Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1221.wmf]o

60

a=



B. 
[image: image1222.wmf]1

cos

3

a=



 C. 
[image: image1223.wmf]1

cos

3

a=



 D. 
[image: image1224.wmf]2

cos

5
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Câu 46. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có SA = AB. Gọi
[image: image1225.wmf]a

là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD). Chọn khẳng định đúng.

 A. 
[image: image1226.wmf]o

60

a=



B. 
[image: image1227.wmf]2

cos

3

a=



C. 
[image: image1228.wmf]1

cos

3

a=



 D. 
[image: image1229.wmf]2

cos

5
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Câu 47. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = a nằm trong mặt phẳng (P). Cạnh AC = 
[image: image1230.wmf]a2

 và tạo với (P) góc 
[image: image1231.wmf]o

60

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. BC tạo với (P) góc 
[image: image1232.wmf]o

60




B. BC tạo với (P) góc 
[image: image1233.wmf]o

45






C. BC tạo với (P) góc 
[image: image1234.wmf]o

30




D. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (P) là 
[image: image1235.wmf]o

45


Câu 48. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc 
[image: image1236.wmf]·

o

ABC60

=

. Các cạnh SA, SB, SC đều bằng 
[image: image1237.wmf]a3

2

. Gọi 
[image: image1238.wmf]j

 là góc của hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD). Giá trị 
[image: image1239.wmf]tan

j

bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image1240.wmf]53



B. 
[image: image1241.wmf]3




C. 
[image: image1242.wmf]25



D. 
[image: image1243.wmf]35


Câu 49. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng nào sau đây có số đo bằng 
[image: image1244.wmf]o

45

?

A. (ABCD) và (AA’BB’)

B. (ABA’B’) và (BB’CC’)



C. (ADB’C’) và (A’D’BC)   

D. (ADB’C’) và (ABCD)

Câu 50. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi 
[image: image1245.wmf]a

 là góc giữa hai mặt phẳng (ADB’C’) và (AA’CC’). Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1246.wmf]o

45

a=



B. 
[image: image1247.wmf]o

30

a=



C. 
[image: image1248.wmf]o

60

a=



D. 
[image: image1249.wmf]o

90

a=


Câu 51. Cho hình tứ diện ABCD có hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) cùng vuông góc với (DBC). Gọi BE và DF là hai đường cao của tam giác BCD, DK là đường cao của tam giác ACD. Chọn khẳng định sai.

A. (ABE)
[image: image1250.wmf]^

 (ADC)
B. (ABD)
[image: image1251.wmf]^

(ADC)
C. (ABC)
[image: image1252.wmf]^

(DFK)
D. (ADC)
[image: image1253.wmf]^

(DFK)

Câu 52. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy và 
[image: image1254.wmf]a

SA

3

=

. Góc giữa (SBC) và (ABCD) bằng bao nhiêu?

A.
[image: image1255.wmf]o

30

a=



B.
[image: image1256.wmf]o

45

a=



C. 
[image: image1257.wmf]o

60

a=



D. 
[image: image1258.wmf]o

90

a=


Câu 53. Tứ diện SABC có (SBC)
[image: image1259.wmf]^

(ABC), SBC là tam giác đều cạnh a, ABC là tam giác vuông tại A và 
[image: image1260.wmf]µ

o

B30

=

. Gọi 
[image: image1261.wmf]j

 là góc giữa (SAB) và (ABC). Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1262.wmf]tan23
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B. 
[image: image1263.wmf]tan33
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C. 
[image: image1264.wmf]o
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D. 
[image: image1265.wmf]o

30

j=


Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với (ABCD) và SA = a. Góc giữa (SBC) và (SCD) bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image1266.wmf]o
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B. 
[image: image1267.wmf]o
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C. 
[image: image1268.wmf]o
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D. 
[image: image1269.wmf]o
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Câu 55. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 
[image: image1270.wmf]a3

. Gọi góc giữa (SBC) và (SCD) là 
[image: image1271.wmf]j

. Chọn khẳng định sai.

A. 
[image: image1272.wmf]1
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B.  
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C. 
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Câu 56. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (A’BD) không vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. (ACC’A’)

B. (ABD’)

C. (AB’D)

D. (A’BC’)

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. AB = 2a, AD = DC = a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA =
[image: image1276.wmf]a2

. Chọn khẳng định sai.

A. (SBC)
[image: image1277.wmf]^

 (SAC)
B. (SBC) tạo với đáy góc 
[image: image1278.wmf]o
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C. (SCD) hợp với (BCD) góc 
[image: image1279.wmf]o
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D. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) song song với AB.

Câu 58. Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AD = 2a. SA vuông góc với đáy (ABCD) và SA = a. Gọi (P) là mặt phẳng qua SO và vuông góc với (SAD). Diện tích của thiết diện tạo bởi (P) và hình chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image1280.wmf]2
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B. 
[image: image1281.wmf]2
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C. 
[image: image1282.wmf]2
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D. 
[image: image1283.wmf]2
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Câu 59. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, O là tâm của hình vuông ABCD, AB = a, Sp = 2a. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua AB và vuông góc với mặt phẳng (SCD). Thiết diện của (P) và hình chóp S.ABCD là hình gì?

A. Tam giác cân
B. Hình thang cân
C. Hình bình hành
D. Hình thang vuông

Câu 60. Cho tam giác cân ABC có đường cao AH = 
[image: image1284.wmf]a3

, đáy BC = 3a. BC chứa trong mặt phẳng (P). Gọi A là hình chiếu vuông góc của A lên (P). Biết tam giác ABC vuông tại A. Gọi 
[image: image1285.wmf]j

là góc giữa (P) và (ABC). Chọn khẳng định đúng.

A. 
[image: image1286.wmf]o
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B. 
[image: image1287.wmf]o
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C. 
[image: image1288.wmf]o
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D. 
[image: image1289.wmf]2
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A- PHẦN TỰ LUẬN

I. GIỚI HẠN 
Bài 1: Tìm các giới hạn sau :

a. 
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Bài 2: Tính các tổng sau:

a. 
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Bài 3: Tìm các giới hạn sau:
a. 
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Bài 4: Tính các giới hạn sau:
a. 
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Bài 5: Xét tính liên tục của các hàm số tại các điểm cho trước:
a. 
[image: image1315.wmf]2
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Bài 6: Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:

a. 
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II. ĐẠO HÀM

Bài 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a. 
[image: image1325.wmf]5432
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Bài 2: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a. 
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Bài 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a. 
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Bài 4: Tìm đạo hàm tới cấp hai của các hàm số sau:

a. 
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Bài 5: Cho hàm số 
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()2

fxxx

=+-

. Tìm x sao cho 
[image: image1353.wmf]'()0

fx

³

.

Bài 6: Cho hàm số : y=
[image: image1354.wmf]32
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Bài 7: Giải phương trình y’=0 biết

a) y= sin2x+2cosx                                      b) y= sin2x +5sinx+3x+2

c) 
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Bài 8: Cho hàm số 
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Bài 9 : Cho hàm số 
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Bài 10: Cho 
[image: image1362.wmf](
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. Viết phương trình tiếp tuyến của (C)

a. Tại điểm A(1;1).

b. Tại điểm có hoành độ 
[image: image1363.wmf]0
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c. Tiếp tuyến có hệ số góc 
[image: image1364.wmf]1
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d. Tiếp tuyến song song với đường thẳng : y=8x+2015
e. Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image1365.wmf]1
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Bài 11: Cho 
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 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C)

a. Tại điểm có hoành độ 
[image: image1367.wmf]0
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b. Tại điểm có tung độ 
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c. Tiếp tuyến song song với đường thẳng 
[image: image1369.wmf]1
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d. Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image1370.wmf]4
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Bài 12:  Cho hàm số  y = x4 - 4x2 + 3  (C).

a. Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị với trục tung

b. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 3

III. HÌNH HỌC 

1. Các dạng toán:
Dạng 1: Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc với nhau.

Dạng 2: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Dạng 3: Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc 

Dạng 4: Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng

Dạng 5: Khoảng cách 

* Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) 

* Khoảng cách từ diểm M đến đường thẳng  


* Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau:

2. Một số bài tập tổng hợp: 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B; 
[image: image1371.wmf](
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, SA = 
[image: image1372.wmf]3

a

 và AB = a

a) Chứng minh: (SBC) ( (SAB).


b) Tính góc giữa (SBC) và (ABC)


c) Gọi AM là đường cao của (SAB,N là điểm thuộc cạnh SC.cm: (AMN) ( (SBC).


d.Tính khoảng cách từ A đến (SBC)

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A=600, 
[image: image1373.wmf]2
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[image: image1374.wmf]
a) Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) và độ dài cạnh SC.

b) Chứng minh rằng 
[image: image1375.wmf])

(

)

(

ABCD

SAC

^

 và 
[image: image1376.wmf]BC

SB

^

.

c) Tính tan của góc giữa (SBD) và (ABCD

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có (ABC đều cạnh a, 
[image: image1377.wmf]3

(), 
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. Gọi I là trung điểm BC. 


a) Chứng minh: (SBC) ( (SAI).


b) Tính khoảng cách giữa SA và BC


c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SI. Chứng minh: 
[image: image1378.wmf](

)

AHSBC

^

. Tính góc giữa AB và (SBC) 


d) Tính góc giữa (SBC) và (ABC).

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( (ABCD) và 
[image: image1379.wmf]6
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a) Chứng minh : (SAB) ( (SBC), (SAD) ( (SCD), (SAC) ( (SBD) .


b) Tính góc giữa SC và (ABCD); SC và (SAB); AC và (SBC)


c) Tính góc giữa (SBD) và (ABCD)


d) Tính khoảng cách từ A đến (SBC)


e) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD; AC và SD

Bài 5: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Gọi O là tâm của đáy ABCD.


a) Chứng minh rằng: (SBD) ( (ABCD), (SAC) ( (SBD).


b) Tính góc giữa SA và (ABCD)


c) Gọi H là trung điểm của CD. Chứng minh rằng: (SOH) ( (SCD)


d) Dựng đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BD và SC.

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a; SA = SB = SC = SD = 
[image: image1380.wmf]5

2

a

. Gọi I và J lần lượt là trung điểm BC và AD.


a) Chứng minh rằng: SO
[image: image1381.wmf]^

 (ABCD).


b) Chứng minh rằng: (SIJ) 
[image: image1382.wmf]^

 (ABCD). Xác định góc giữa (SIJ) và (SBC).


c) Tính khoảng cách từ O đến (SBC).

Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 
[image: image1383.wmf]()
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 và 
[image: image1384.wmf]6
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1) Chứng minh : 
[image: image1385.wmf],()()

BDSCSBDSAC

^^

.


2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD).


3) Tính góc giữa SC và (ABCD)

Bài 8. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC, đôi một vuông góc và OA = OB = OC = a, I là trung điểm BC 

       1) Chứng minh rằng: (OAI) 
[image: image1386.wmf]^

 (ABC).


2) Chứng minh rằng:  BC 
[image: image1387.wmf]^

 (AOI).


3) Tính góc giữa AB và  mặt phẳng (AOI). 


4) Tính góc giữa các đường thẳng AI và OB .
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